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GV chấm

                BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II

                Năm học 2022-2023
                     Môn : Tiếng Việt – Lớp 2

                 (Thời gian làm bài: 90 phút

Khô             Không kể thời gian phát đề)
	


A. Đọc :
1. Đọc thành tiếng(4 điểm)
Giáo viên cho HS bắt thăm bài đọc và đọc văn bản có độ dài từ 60-70 chữ
trong sách TV lớp 2 tập 2 và trả lời 1 câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc.

2. Đọc hiểu(6 điểm)

Chiếc rễ đa tròn
Một sớm hôm ấy, như thường lệ, sau khi tập thể dục, Bác Hồ đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, Bác chợt thấy một chiếc rễ đa nhỏ và dài ngoằn ngoèo nằm trên mặt đất. Chắc là trận gió đêm qua đã làm nó rơi xuống. Bác tần ngần một lát, rồi bảo chú cần vụ đứng gần đấy:

- Chú cuốn rễ này lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé !

Theo lời Bác, chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ xuống. Nhưng Bác lại bảo:

- Chú nên làm thế này.

Nói rồi, Bác cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn và bảo chú cần vụ buộc nó tựa vào hai cái cọc, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất.

Chú cần vụ thắc mắc:

- Thưa Bác, làm thế để làm gì ạ?

Bác khẽ cười:

- Rồi chú sẽ biết.

Nhiều năm sau, chiếc rễ đã bén đất và thành cây đa con có vòng lá tròn. Thiếu nhi vào thăm vườn Bác, em nào cũng thích chơi trò chui qua chui lại vòng lá ấy. Lúc đó, mọi người mới hiểu vì sao Bác cho trồng chiếc rễ đa thành hình tròn như thế.

Theo tập sách BÁC HỒ KÍNH YÊU

           Đọc bài văn và  khoanh vào câu  trả lời đúng:

 1. Thấy rễ đa nằm trên mặt đất, Bác bảo chú cần vụ làm gì? ( 0,5 điểm)

A. Trồng cho chiếc rễ mọc tiếp.

B. Đem chiếc rễ đa về nhà trồng.


C. Cuốn rễ lại và đem bỏ vào hố rác.


D. Đem chiếc rễ đa vứt đi.

 2. Chiếc rễ đa ấy trở thành một cây đa có hình dáng thế nào? ( 0,5 điểm)

A. Cây đa cao, to, có tán rộng.


B. Cây đa có vòng lá tròn.


C. Cây đa con, lá mọc xum xuê.


D. Cây đa cao vút.

3. Các cháu thiếu nhi thích chơi trò gì bên cây đa? ( 0,5 điểm)

A. Chui qua bẻ cành lá.


B. Vịn cành, đu cây.


C. Chui qua chui lại vòng lá ấy.

D.Trèo lên cây ngồi chơi.

 4. Thái độ của Bác đối với mỗi vật xung quanh là : ( 0,5 điểm)


A. Bác rất thích trồng cây xanh.



B. Bác Hồ quan tâm và nâng niu đối với mỗi vật xung quanh.



C. Bác Hồ rất thích cây đa.



D. Bác Hồ thích trồng cây đa có vòng lá tròn.
5. Em hãy viết tiếp câu sau( 1 điểm)


    Chú cuốn rễ ........................................................................................
6. Qua bài đọc, em thấy tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi như thế nào? (0,5 điểm
A. Bác rất yêu thương các cháu thiếu niên, nhi đồng. 
B. Bác thờ ơ với các cháu thiếu niên, nhi đồng. 
C.  Bác không yêu thương các cháu thiếu niên, nhi đồng. 
 7. C©u “Con chim xanh biếc, toàn thân óng ánh.” ®­îc viÕt theo mÉu c©u nµo?(0,5 điểm)
A. Câu giới thiệu            B. Câu nêu hoạt động          C. Câu nêu đặc điểm  

8: Câu được viết theo mẫu “Câu giới thiệu  ” là (1 điểm)


A. Đó là một gương mặt đang mỉm cười rất tươi.



B . Bố giở miếng vải phủ chân cậu lên.


C. Bố rất mong cứu được đôi chân của cậu bé.
9. Hãy viết một câu : Về tình cảm của Bác đối với thiếu nhi( 1 điểm)
.................................................................................................................................
B. Viết
1. Nghe – viết: Khám phá đáy biển ở Trường Sa ( sách TV2 tập 2/122)

Từ: “Biển ở Trường Sa........... đến dưới đáy biển” (theo Nguyễn Xuân Thủy)
	      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài tập( 1 điểm)
Chọn oanh hoặc oach điền vào chỗ chấm

Thu h.............        chim  ................            mới   ...............       ................. quanh
2 . Viết đoạn: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5câu) giới thiệu một đồ dùng học tập của em.( 6 điểm)
	      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

	Câu 1( 0, 5 điểm)
	A

	Câu 2( 0, 5 điểm)
	B 

	Câu 3( 0, 5 điểm)
	C

	Câu 4( 0,5 điểm)
	B

	Câu 5( 1điểm)
	Chú cuốn rễ này lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé !

	Câu 6( 0,5 điểm)
	A

	Câu 7( 0, 5 điểm)
	C

	Câu 8( 1 điểm)
	A

	Câu 9( 1 điểm)
	Bác Hồ rất yêu thiếu nhi.


B. Viết
1. Nghe – viết: Khám phá đáy biển ở Trường Sa ( sách TV2 tập 2/122)

Từ: “Biển ở Trường Sa........... đến dưới đáy biển” (theo Nguyễn Xuân Thủy)
 ( 3 điểm)

Bài viết sai âm đầu, vần, dấu thanh,viết hoa không đúng quy định( mỗi lỗi trừ 0,2 điểm)

(Nh÷ng lçi trïng nhau chØ trõ mét lÇn ®iÓm)

Bài tập(1 điểm)


Mỗi phần đúng được 0,25 điểm

Thu hoạch        chim  oanh            mới   toanh       loanh quanh
2 . Viết đoạn: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) giới thiệu một đồ vật được làm từ tre hoặc gỗ. (6 điểm)

- Bài viết từ 4-5 câu theo đúng yêu cầu, biết cách dùng từ, viết câu diễn đạt thành đoạn văn lôgic, viết đúng chính tả ®​​­îc 6 ®iÓm.

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, diễn đạt ...có thể cho các mức điểm




Điểm:








Bằng chữ:














